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Dodevifort

Dung dịch tiêm
Hydroxocobalamin Acetate 10mg/2ml

 

 

MEDLAC PHARMA ITALY
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   Dodevifort
Hydroxocobalamin Acetate 10mg/2ml

 

   Dodevifort
COMPOSITION: Each ampoule contains:

Hydroxocobalamin acetate 10mg

Expicients q.s. 2ml

INDICATION, CONTRAINDICATION, DOSAGE

& ADMINISTRATION AND FORFURTHER

INFORMATION: See the internal leaflet.

STORAGE: Dry place, at temperature below

30°C, protect from light.

SPECIFICATION: Manufacturer's

  
THÀNH PHÀN: Mỗi ống chứa:
Hydroxocobalamin acetat 10mg

Tá dược vừa đủ 2ml

CHỈ ĐỊNH, CHÓNG CHỈ ĐỊNH, LIỀU
DÙNG & CÁCH DÙNG VÀ CÁC THÔNG
TIN KHÁC: Xin xem tờ hướng dẫn sử dụng
BẢO QUẢN: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C,
tránh ánh sáng.

TIEU CHUAN: TCCS
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Sản xuất tại:
CÔNG TY TNHH SX DP MEDLAC PHARMA ITALY

KCN công nghệ cao, Khu công nghệ cao Hoà Lạc, KM29,

Đại lộThăngLong, Huyện Thạch Thất, Hà Nội 501616.

Theo hợp đồng với: NSX/Mfg. Date:

ALFA INTES INDUSTRIA TERAPEUTICA SPLENDORE S.r.l. HD/Exp. Date:
Via F.Lli Bandiera, 26 - 80026 Casoria (Napoli), Italy

FULTON MEDICINALI S. P. A.

Via Marconi, 28/9-20020 Arese (Milan), Italy

  
 

   

TRANH XA TAM TAY TRE EM
DOC KY HUONG DAN SU DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG
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(Chữ in màu trăng lên ông thủy tính không màu)
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Rx Thuốc bán theo đơn

HUONG DAN SU DUNG THUOC TIEM
DODEVIFORT

TRÌNH BÀY: Hộp 6 ống dung dịch tiêm 2ml.

THÀNH PHÀN
Mỗi ống chứa:
Hoạt chat: Hydroxocobalamin acetate..........................-2- 10,0mg_
Tá dược: Natri clorid, methylparaben. propylparaben, nước cất pha
tiêm vừa đủ 2 ml

CÁC ĐẶC TÍNH DƯỢC LỰC HỌC
Hydroxocobalamin có tác dụng tạo máu. Trong cơ thể người, các
cobalamin tạo thành các coenzym hoạt động là methylcobalamin và
5 — deoxyadenosylcobalamin rat can thiét cho té bao saochép và
tăng trưởng. Methylcobalamin rất cần để tạo methionin và dẫn chất S
-adenosylcobalamin tir homocystein.

Ngoài ra, khi nông độ Hydroxocobalamin không đủ sẽ gây ra Suy
giảm chức năng của một số dạng acid folic cần thiết khác ở trong tế
bao. Batthường huyết học ở các người bệnh thiếuvitaminBị2 lado
qua trinhnay. 5 — deoxyadenosylcobalamin rất cần cho sự đồng phân
hoá, chuyển L - methylmalonyl CoA thành succinyl CoA.
Hydroxocobalamin rat cần thiết cho tất cả các mô có tốc độ sinh
trưởng tế bào mạnh như các mô tạo máu, ruột non, tử cung. Thiếu
Hydroxocobalamin cũng gây huỷ myelin sợi thần kinh.

CÁC ĐẶC TÍNH DƯỢC ĐỘNG HỌC
Sau khi tiêmbắp, nông độ đỉnh trong huyết tương đạt được sau một
giờ. Sau khi hấp thu, Hydroxocobalamin liên kết với transcobalamin
II và được loại nhanh khỏi huyết tương để phân bố ưu tiên vào nhu
mô gan. Gan chính là kho dự trữ Hydroxocobalamin chocác mô
khác. Khoảng 3 microgam cobalamin thải trừ vào mật mỗi ngày,
trong đó 50 — 60% là các dẫn chất của cobalamin không tái hấp thu

lại được. Hydroxocobalamin bài tiết chủ yếu qua nước tiểu và làm
nước tiêu có màu đỏ.

CHÍĐỊNH ;
Đau thân kinh cô tay-cánh tay, đau thần kinh tọa, các bệnh đau than
kinh.
Tình trạng suy nhược cơ thé.

CHÓNG CHỈ ĐỊNH ;
Qua mẫn với hydroxocobalamin va dẫn xuất của nó.
U ác tính
Phụ nữ có thai và cho con bú.

Trẻ em dưới 12 tuôi.

THẬN TRỌNG
Phản ứng dị ứng miễn dịch có thể xảy ra, đôi khi nghiệm trọng, có

trường hợp gây tử vong sau khi tiêm cobalamin và các dẫn xuất của
nó, trong đó có hydroxocobalamin. Do đó nên tránh dùng Dodevifort
cho những bệnh nhân có cơ địa dị ứng (bệnh nhân hen suyễn, chàm).

PHỤ NỮCÓ THAI VÀ CHO CON BÚ
Chông chỉ định Dodevifort cho phụ nữ có thai và cho con bú.

 
PHÓ CỤC TRƯỜNG
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TAC DONG CUA THUOC KHI LAI TAU XE VA VAN HANH
MAY MOC ;
Thuốc không ảnh hưởng đến lái tàu xe và vận hành máy móc.

TÁC DỤNGKHÔNGMONG MUON (ADR)
Phan tmg qua man bao gồm: ngứa, nổi may đay, toát mô hôi.
Đau, Sưng tay tại vi trí tiêm, nổi mụn trứng cá.

Nước tiểu màu đỏ.

Thông báo cho bác sĩnhững tác dụngkhông mong muốn gặp

phải khi sử dụng thuốc.

LIEU LUQNG VA CACH DUNG
Người lớn: tiêm bắp 1 ống mỗi ngày hoặc cách ngày.

TƯƠNG TÁC THUỐC
Sử dụng đồng thời chloramphenicol với cobalamin hay những dẫn
xuất của cobalamin trong đó có hydroxocobalamin có thể làm giảm
đáp ứng với cobalamin.

Sử dụng đồng thời với thuốc tránh thai đường uống có thể làm giảm
nồng độ huyệt tương của hydroxocobalamin.

QUA LIEU VÀ XỬ TRÍ
Những triệu chứng như tác dụng. phụ có thể xảy ra khi quá liều

Dodevifort. Trong trường hợp quá liều cần áp dụng những biện pháp để

giảm thiểu tác dụng phụ. Ngay lập tức sử dụng những biện pháp để ngăn
chặn su hap thu của thuốc và nhanh chóng loại thuốc ra khỏi cơ thể.

BẢO QUẢN, HẠN DÙNG, TIÊU CHUẢN
Bảo quản: Nơikhô, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.
Hạn dùng: 30 tháng kể từ ngày sản xuất.

Tiêu chuẩn: TCCS

KHUYEN CÁO
Để xa tầm tay của trề em
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Thuốc này chỉ dùng theosự kê đơn của bác sỹ
Không dùng thuốc đã biến màu, hết han sir dung...
Muốn biết thêm thông tin xin hồiýkiến của Bác sỹ

Sản xuất tại:

CÔNG TY TNHH SX DP MEDLAC PHARMA ITALY
Khu công nghiệp công nghệ cao, Khu công nghệ cao Hoà Lạc #„

KM29, Đường cao tốc Láng-Hòa Lạc, Huyện Thạch Thất, Hà oS tt

   
Theo hop đồng với:

ALFA INTES INDUSTRIA TERAPEUTICA SPLENDORE &R.
Via F.Lli Bandiera, 26 - 80026 Casoria (Napoli), Italy

FULTON MEDICINALIS. P. A.
Via Marconi, 28/9-20020 Arese (Milan), Italy
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